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TÓM TẮT 

Sự bùng nổ của công nghệ trong những năm gần đây đã khẳng định vị trí quan trọng 

của giáo dục trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, hiệu quả 

của việc áp dụng các nền tảng trực tuyến tại các cơ sở đào tạo nghề còn là một ẩn số. Do đó, 

nghiên cứu này tiến hành đánh giá hiệu quả giảng dạy tiếng Anh trực tuyến trong thời đại số 

dựa trên quan điểm của các giảng viên tiếng Anh tại một cơ sở đào tạo nghề ở miền Trung 

Việt Nam. Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi trực tuyến và phỏng vấn cá nhân với 10 giảng 

viên đã sử dụng công cụ giảng dạy trực tuyến trong đại dịch Covid-19. Kết hợp hai phương 

pháp thu thập dữ liệu, nghiên cứu này làm sáng tỏ hiệu quả của phương pháp giảng dạy trực 

tuyến trong việc thúc đẩy truyền tải thông tin, nâng cao sự tham gia của người học, tăng 

cường tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đa dạng hóa phương pháp giảng dạy và 

khuyến khích hợp tác giữa các đồng nghiệp. Nghiên cứu này mong muốn góp phần nâng cao 

hiệu quả giảng dạy trực tuyến, hướng tới một phương pháp dạy-học tiếng Anh bền vững và 

hiệu quả trong giáo dục tiếng Anh thời đại số. 

Từ khóa: Giảng dạy Tiếng Anh, giáo dục trực tuyến, cơ sở đào tạo nghề, hiệu quả giáo dục 

tiếng Anh thời đại số. 

1.  MỞ ĐẦU 

Giáo dục trực tuyến đã chứng minh vai trò chủ đạo của mình như một nền tảng học tập 

linh hoạt, thúc đẩy nhiều trường học đưa vào áp dụng trong hai thập kỷ qua. Trong thời đại 

kỹ thuật số này, giảng viên có thể tận dụng nền tảng trực tuyến như một phương thức chính 

để cung cấp cho người học nhiều cơ hội học tập. Không thể phủ nhận rằng học trực tuyến 

không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận giáo dục và giảm chi phí, mà quan trọng hơn hết, 

còn nâng cao chất lượng dạy và học [1]. Phương pháp giảng dạy dựa trên nền tảng Internet 

giúp cả người dạy và người học vượt qua những trở ngại về thời gian và khoảng cách. Điển 

hình như việc học trực tuyến đã ghi nhận một kỷ lục về thử nghiệm trên quy mô lớn trên 

toàn thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Giáo dục đại học 

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hầu hết các trường cao đẳng và đại học đã phải chuyển đổi 

từ hình thức học tập trực tiếp truyền thống sang môi trường học trực tuyến, bao gồm cả việc 

giảng dạy tiếng Anh trong thời gian dịch bệnh toàn cầu này lan rộng. Bất chấp những thách 

thức ban đầu như sự phân tâm tại nhà và thiếu các công cụ công nghệ cần thiết ở một số 

vùng sâu vùng xa, các lớp học tiếng Anh trực tuyến đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì 

việc dạy và học tiếng Anh trong tình hình cấp bách của đại dịch toàn cầu. Đồng thời, kỷ 

nguyên số đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới cho việc giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là trong 

môi trường trường nghề. Trong bối cảnh này, giảng dạy tiếng Anh trực tuyến đang dần trở 
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thành một phương pháp phổ biến với nhiều ưu điểm như linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả. Tuy 

nhiên, hiệu quả thực sự của phương pháp này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quan 

điểm của những người trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy - các giảng viên trường 

nghề. Thực tế, các nghiên cứu thực nghiệm và phi thực nghiệm gần đây về giáo dục tiếng 

Anh trực tuyến chủ yếu tập trung vào việc xác định cách thức diễn ra và sử dụng hiệu quả 

công nghệ Internet trong dạy và học ngoại ngữ chung chung [2-4]. Trong khi đó, rất ít 

nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hiệu quả của các nền tảng dạy học trực tuyến này 

trong bối cảnh lớp học nghề. Vì vậy, bài báo này tập trung phân tích hiệu quả giảng dạy 

tiếng Anh trực tuyến từ góc nhìn của các giảng viên tại một trường đào tạo nghề ở miền 

Trung Việt Nam qua việc tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: Hiệu quả giảng dạy 

tiếng Anh trực tuyến trong thời đại số như thế nào dưới góc nhìn của giảng viên trường 

nghề?  

2.  CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Gần đây, sự phát triển không ngừng của công nghệ trong giáo dục đã cách mạng hóa 

phương thức dạy và học tiếng Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Các nghiên cứu gần 

đây tập trung khá nhiều vào tính phổ biến của các lớp học tiếng Anh trực tuyến thông qua các 

video [5, 6] và việc nâng cao kỹ năng học ngoại ngữ thông qua công cụ video-chat [7, 8]. Gần 

đây hơn, nhiều nghiên cứu cũng khảo sát cách thức giảng dạy tiếng Anh trực tuyến được thực 

hiện trong thời kỳ đại dịch Covid-19 [4, 9]. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu xem xét hiệu quả của 

việc dạy tiếng Anh trực tuyến trong bối cảnh các trường nghề. Các nghiên cứu này thường 

đánh giá việc giảng dạy tiếng Anh một cách chung chung. Vì vậy, việc khám phá thêm các mô 

hình để xem xét vấn đề trong bối cảnh trường nghề trở nên cần thiết.  

Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả bài báo này sử dụng mô hình TPACK - 

Technological Pedagogical Content Knowledge - được phát triển bởi Koehler cùng cộng sự 

[10] mô tả kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người dạy trong thời đại công nghệ số để làm 

sáng tỏ việc đánh giá giảng dạy tiếng Anh trực tuyến trong bài viết này. Khung lý thuyết 

TPACK đề cập mối quan hệ phức tạp giữa công nghệ, phương pháp sư phạm và kiến thức 

nội dung trong dạy và học. Theo Koehler cùng cộng sự, để giảng dạy trực tuyến hiệu quả, 

giáo viên cần có kiến thức trong ba lĩnh vực: kiến thức chuyên môn (kiến thức về môn học), 

kiến thức sư phạm (kiến thức về các phương pháp dạy và học), và kiến thức công nghệ (kiến 

thức về cách sử dụng công nghệ hỗ trợ dạy và học). Ngày nay, mô hình TPACK được ứng 

dụng rộng rãi trong đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn cho giáo viên. Mô hình này 

giúp người dạy hiểu rõ vai trò của việc ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

(ICT - Information and Communications Technology) trong giáo dục và cách thức sử dụng 

ICT một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trong mô hình 

TPACK, ICT bao gồm các công cụ và ứng dụng công nghệ được sử dụng để hỗ trợ giảng 

dạy và học tập như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, mạng internet, phần 

mềm giáo dục, công cụ truyền thông trực tuyến, tài nguyên học tập trực tuyến. Công nghệ 

thông tin và truyền thông có vai trò quan trọng trong mô hình TPACK, đặc biệt giúp giáo 

viên thiết kế bài học sáng tạo, lôi cuốn hơn; đồng thời cũng giúp người học tiếp cận và tiếp 

nhận thông tin, tài liệu một cách phong phú, chủ động và hiệu quả hơn; ngoài ra ICT cũng 

giúp người dạy đánh giá hiệu quả học tập của học viên một cách khách quan và giúp kết nối 

giáo viên, học sinh và phụ huynh với nhau dễ dàng hơn hẳn.  

Như vậy, mô hình TPACK nói chung có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp giáo viên 

hiểu rõ mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp giảng dạy và công nghệ thông tin truyền 

thông, từ đó giúp giáo viên lựa chọn và sử dụng công nghệ thông tin truyền thông phù hợp 

mục tiêu học tập và đặc điểm người học. Tóm lại, có thể nhận thấy rằng mô hình TPACK là 

công cụ hữu hiệu trong việc nâng cao năng lực sư phạm và hiệu quả giảng dạy trong thời đại 
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công nghệ số. Do đó, lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cũng không ngoại lệ, để thiết kế và triển 

khai các bài học trực tuyến vừa hấp dẫn vừa hiệu quả đòi hỏi giáo viên tiếng Anh cần có nền 

tảng TPACK vững chắc. Ví dụ điển hình, việc lựa chọn các công cụ và tài nguyên trực tuyến 

phù hợp là cần thiết cho giáo viên, và ngược lại, giáo viên cũng cần có khả năng sử dụng các 

công cụ và tài nguyên này để hỗ trợ việc dạy và học kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả. 

Có thể thấy rằng khung TPACK có thể được sử dụng để hướng dẫn thiết kế và thực hiện việc 

dạy tiếng Anh trực tuyến hiệu quả trong các lớp học nghề. 

3.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng kết hợp phương pháp định tính bằng 

bảng hỏi khảo sát và phỏng vấn cá nhân với giảng viên tiếng Anh đến từ trường Cao đẳng 

Công nghiệp Huế - đây là một trường dạy nghề ở miền Trung Việt Nam. Việc lựa chọn kết 

hợp các phương pháp này nhằm giúp đảm bảo tính chuẩn xác và độ tin cậy của nghiên cứu 

khi có thể so sánh nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ đó giúp tác giả có cái nhìn khách quan, 

bao quát về đề tài. 

3.2. Công cụ thu thập số liệu và quá trình thu thập số liệu 

Để thu thập dữ liệu thông tin cho nghiên cứu, một khảo sát trực tuyến đã được tiến hành 

nhằm ghi nhận quan điểm của giảng viên về hiệu quả giảng dạy tiếng Anh trực tuyến. Rõ 

ràng là khảo sát trên nền tảng Internet có nhiều lợi ích về mặt tiết kiệm kinh tế và thời gian, 

dễ dàng truy cập vào các công cụ nghiên cứu, mẫu nghiên cứu lớn trên phạm vi địa lý rộng, 

phân tích dữ liệu nhanh chóng với các nguồn dữ liệu đa dạng và tránh tương tác trực tiếp có 

thể gây khó chịu [11]. Đặc biệt, việc sử dụng khảo sát trực tuyến là một lợi thế cực kỳ lớn 

trong đợt bùng phát nghiêm trọng thứ tư của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam vì nó cho phép 

thu thập phản hồi một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. 

Bảng hỏi được xây dựng dựa trên việc tích hợp các khung đánh giá được đề xuất bởi 

Chickering & Gamson [12], Koehler và cộng sự [10], và Hubbard [13] về việc phối hợp 

công nghệ, nghiệp vụ sư phạm và kiến thức trong giảng dạy trực tuyến nhằm trích xuất đánh 

giá của giảng viên về hiệu quả giảng dạy trực tuyến trong các lớp học nghề. Bảng hỏi được 

chia thành ba phần, trong đó người trả lời lựa chọn từ một số lượng câu trả lời có sẵn. Phần 

đầu tiên bao gồm bốn câu hỏi nhằm thu thập thông tin về việc sử dụng 

các công cụ và nền tảng giảng dạy trực tuyến của giảng viên. Phần thứ 

hai bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào quan điểm của giảng 

viên về hiệu quả giảng dạy trực tuyến. Phần cuối cùng ghi nhận đánh 

giá tổng thể của giảng viên về hiệu quả giảng dạy trực tuyến và mức độ 

hài lòng của người học với nền tảng học tập này. Phiên bản cuối cùng 

của bảng hỏi được thiết kế bằng Google Forms để chia sẻ trực tuyến để 

giảng viên có thể truy cập thông qua liên kết được cung cấp trong mã QR đính kèm. Các 

phản hồi của khách thể nghiên cứu được phân loại cẩn thận và phân tích bằng phần mềm 

SPSSv.20.0. 

Bên cạnh bảng hỏi, các buổi phỏng vấn với giảng viên cũng được sử dụng như một giải 

pháp để giảm hạn chế của phương pháp khảo sát. Buổi phỏng vấn bao gồm các câu hỏi liên 

quan đến đánh giá của giảng viên về việc nhà trường chuẩn bị các công cụ học trực tuyến, 

hiệu quả của các lớp học tiếng Anh trực tuyến, ưu điểm và nhược điểm khi giảng dạy tiếng 

Anh trực tuyến được triển khai tại trường. Do bảng hỏi sử dụng thang đánh giá Likert gồm 5 
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mức, các buổi phỏng vấn được tiến hành với câu hỏi mở với hy vọng thu thập thêm dữ liệu 

thông tin phục vụ nghiên cứu. 

3.3. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu gồm mười giảng viên tiếng Anh đã và đang tham gia giảng dạy 

sinh viên tại một trường nghề khu vực miền trung Việt Nam, trường Cao đẳng Công nghiệp 

Huế. Lý do chọn trường này là vì đây là nơi triển khai dạy trực tuyến cho tất cả các khóa 

học, bao gồm cả tiếng Anh, ngay từ đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam. Do đó, 

toàn bộ số giảng viên tiếng Anh có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến trong thời gian Covid-

19 tại đơn vị này sẽ góp phần đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. 

Ngoài ra, đề tài này nhằm xem xét tính hiệu quả của phương pháp giảng dạy tiếng Anh trực 

tuyến nên quan điểm và đánh giá của giảng viên có ý nghĩa thống kê, sâu sát và không thể 

thiếu được đối với thành công của nghiên cứu. 

4.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Các nền tảng được sử dụng để dạy học tiếng Anh trực tuyến 

Hiện nay, tuy đại dịch Covid-19 đã được khống chế và chấm dứt tình trạng khẩn 

cấp [14] nhưng không thể phủ nhận rằng sự bùng nổ của dịch bệnh từ năm 2020 đã ảnh 

hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống, trong đó giáo dục Việt Nam không là ngoại lệ. Trong 

thời gian Covid-19 hoành hành, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo [15] các trường 

trên cả nước đã chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến để duy trì tiến độ dạy và học. Tuy 

gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu về trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và đường truyền 

Internet [16] nhưng nhờ thế mạnh kỷ nguyên số, các trường đã nhanh chóng tận dụng và lựa 

chọn cho mình các nền tảng công nghệ phù hợp để duy trì việc dạy-học ứng phó nhanh nhạy. 

Với sự bùng nổ của nhu cầu học trực tuyến trên hầu khắp các nước, nhiều nền tảng học trực 

tuyến đã cung cấp quyền truy cập miễn phí và cả trả phí phục vụ giáo dục. Với các phiên bản 

đã được trả phí bởi trường học hay cá nhân, người dùng với vai trò giảng viên có thể tiếp cận 

với đầy đủ tiện ích mà nhà dịch vụ cung cấp, trong khi phiên bản miễn phí chỉ cung cấp 

quyền truy cập hạn chế. Các giảng viên tham gia nghiên cứu này cũng gặp phải những vấn 

đề tương tự khi sử dụng các nền tảng trực tuyến trong giảng dạy tiếng Anh. 

 
Hình 1. Các nền tảng được sử dụng dạy học tiếng Anh trực tuyến  
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Liên quan đến các nền tảng trực tuyến được sử dụng để giảng dạy tiếng Anh tại trường 

dạy nghề được khảo sát, Hình 1 cho thấy Microsoft Teams được ưa chuộng nhất, chiếm 70% 

tổng số người tham gia nghiên cứu. Theo phản hồi của giảng viên, điều này là do nhà trường 

đã mua bản quyền sử dụng và nhờ vậy họ có thể tận dụng toàn bộ các tính năng được cung 

cấp, hỗ trợ đắc lực việc dạy trực tuyến. Ngoài ra, cũng dễ hiểu khi Microsoft Teams được sử 

dụng phổ biến nhất cho việc học tiếng Anh trực tuyến vì theo nhiều chuyên gia công nghệ 

giáo dục có thể do nền tảng này có tính dễ sử dụng, khả năng tích hợp với các ứng dụng 

Microsoft khác và tính bảo mật cao. 

Trong khi đó, Zoom và Google Meet được một nửa số người tham gia lựa chọn. Theo 

một số giảng viên chia sẻ, mặc dù các nền tảng này cung cấp nhiều tiện ích nhưng do nhà 

trường đã mua bản quyền và hướng dẫn giảng viên sử dụng Microsoft Teams nên không 

đồng thời mua nhiều nền tảng công nghệ phục vụ giảng dạy toàn trường, trong khi đó người 

dạy không đủ khả năng chi trả cho bản quyền sử dụng các phần mềm Zoom và Google Meet 

nên họ không được tiếp cận đầy đủ các tính năng của hai nền tảng này. Do đó, họ chỉ thỉnh 

thoảng sử dụng các công cụ này. Số liệu cũng hiển thị Zalo được sử dụng với tỷ lệ 20%. 

Điều này có thể là do sự phổ biến tại Việt Nam và tính năng chat nhóm tiện lợi, nên một số 

giảng viên có thể dùng như là một kênh kết hợp cùng nền tảng Microsoft Teams khi giảng 

dạy tiếng Anh tại trường nghề. Các phần mềm còn lại như Moodle, Google Classroom, 

Facebook Messenger không phải là lựa chọn của người tham gia nghiên cứu. Theo chia sẻ, 

giảng viên cho rằng họ không quen với giao diện, tính năng và gặp khó khăn trong việc cài 

đặt nhiều nền tảng khác nhau, trong khi họ đã được nhà trường tập huấn và quen dùng với 

phần mềm Microsoft Teams. Việc lựa chọn nền tảng trực tuyến để giảng dạy tiếng Anh của 

giảng viên trong nghiên cứu này khác với số liệu trong bài viết của Nguyễn Thanh Lâm và 

cộng sự [17] khi giảng viên các trường sử dụng đa dạng phần mềm hơn với tỷ lệ cao nhất 

25% người tham gia lựa chọn Google Meet, 19,5% chọn Zoom và cũng có 6,09% dùng 

Facebook messenger cho việc giảng dạy. 

4.2. Hiệu quả giảng dạy tiếng Anh trực tuyến – Kết quả một nghiên cứu điển hình 

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu và phân tích hiệu quả giảng dạy tiếng Anh trực tuyến 

từ góc nhìn và đánh giá của giảng viên một trường nghề. Kết quả nghiên cứu được thể hiện 

trong Bảng 1.  

Bảng 1. Đánh giá của giảng viên về hiệu quả giảng dạy tiếng Anh trực tuyến 

 

Mục khảo sát 

 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1.  Nhà trường vận hành nhanh nhạy hệ thống dạy-

học trực tuyến.  
4 5 4,6 0,516 

2. Nhà trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn thiết kế 

tài liệu phục vụ dạy-học trực tuyến hiệu quả. 
2 4 3,5 0,707 

3. Nhà trường tổ chức hiệu quả các buổi hướng dẫn 

sinh viên sử dụng hệ thống dạy-học trực tuyến và 

các phần mềm hỗ trợ khác.  

1 4 3,1 1,197 

4. Khi mới triển khai dạy trực tuyến thầy/cô gặp 

khó khăn trong việc thiết kế bài giảng, sử dụng các 

công cụ hỗ trợ. 

2 5 3,9 0,876 
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5. Thầy/cô chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực 

tuyến và sử dụng các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ 

dạy tiếng Anh một cách tích cực, hiệu quả.  

3 5 4,3 0,675 

6. Hệ thống dạy-học trực tuyến giúp duy trì hoạt 

động dạy-học tiếng Anh hiệu quả. 
3 5 4,1 0,568 

7. Hệ thống dạy-học trực tuyến giúp quý thầy-cô 

hợp tác với nhau trong giảng dạy tiếng Anh hiệu 

quả hơn.  

3 5 4,0 0,816 

8. Hệ thống dạy-học trực tuyến giúp nâng cao hiệu 

quả dạy-học của giảng viên và sinh viên. 
2 4 3,3 0,823 

9. Giảng dạy trực tuyến giúp thầy/cô tích cực áp 

dụng công nghệ, phần mềm hỗ trợ dạy-học tiếng 

Anh hiệu quả hơn.  

3 5 4,3 0,675 

10. Môi trường trực tuyến giúp thầy/cô tổ chức 

hoạt động dạy-học tiếng Anh đa dạng hơn.  
2 5 3,8 1,135 

11. Giảng dạy trực tuyến vẫn đảm bảo hiệu quả 

truyền đạt kiến thức theo chương trình, đề cương 

của học phần tiếng Anh. 

2 5 3,7 1,252 

12. Nền tảng trực tuyến giúp thầy/cô phản hồi sinh 

viên nhanh hơn, hiệu quả hơn. 
2 4 3,8 0,632 

13. Nền tảng trực truyến giúp thầy/cô có thể áp 

dụng nhiều hình thức đánh giá học tập của sinh 

viên hiệu quả hơn.  

2 4 3,8 0,966 

14. Giảng dạy trực tuyến vẫn giúp sinh viên luyện 

tập hiệu quả các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh. 
2 4 3,2 1,033 

15. Giảng dạy trực tuyến giúp sinh viên tham gia 

các học phần tiếng Anh đầy đủ hơn.  
2 4 3,6 0,816 

16. Nền tảng trực tuyến giúp sinh viên chủ động 

hơn đối với việc học tập, rèn luyện và nghiên cứu 

của mình.  

2 4 3,5 0,675 

17. Nền tảng trực tuyến giúp sinh viên tăng cường 

các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, tìm 

kiếm thông tin, phản biện, kỹ năng tự học, tự 

nghiên cứu,v.v. 

2 4 3,5 0,675 

18. Nền tảng trực tuyến giúp tương tác giữa giảng 

viên và sinh viên, giữa sinh viên với nhau hiệu quả 

hơn. 

2 4 3,4 0,966 

19. Việc giảng dạy trực tuyến rất phù hợp với tình 

hình khẩn cấp như dịch bệnh và phù hợp với thời 

đại số.   

4 5 4,8 0,422 

20. Nên duy trì dạy-học trực tuyến để đáp ứng xu 

thế giáo dục 4.0, xu thế thời đại số. 
3 5 4,0 0,471 

Giá trị trung bình chung 3,9  

Trong quá trình khảo sát, giảng viên được đề nghị đánh giá hiệu quả giảng dạy trực 

tuyến của họ dựa trên thang đo Likert 5 mức độ, với 1 thể hiện hoàn toàn không đồng ý và 5 

thể hiện hoàn toàn đồng ý. Bảng 1 trình bày mức độ đồng ý của họ với các phát biểu trong 
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bảng hỏi. Kết quả cho thấy giá trị trung bình chung trên thang 5 mức độ là 3,9 chỉ ra rằng 

nhìn chung giảng viên có đánh giá tích cực về hiệu quả của giảng dạy tiếng Anh trực tuyến. 

Thứ nhất, giá trị trung bình của các phát biểu đầu tiên (1, 2 và 3) lần lượt là 4,6; 3,5 và 

3,1 cho thấy giảng viên cảm thấy hài lòng với phản ứng nhanh chóng và sự chuẩn bị tốt của 

trường thông qua các hội thảo và hướng dẫn dành cho người dạy và người học sử dụng nền 

tảng kỹ thuật số dạy và học trong tình hình khẩn cấp. Kết quả này cũng tương đồng với 

nghiên cứu của tác giả Đoàn Hải Anh và Nguyễn Thị Thúy Hằng [18] về giáo dục trực tuyến 

tại các trường đại học Việt Nam trong đại dịch Covid-19 khi người tham gia khảo sát cũng 

đánh giá tốt sự chuẩn bị của nhà trường về chất lượng học trực tuyến, sự chuẩn bị tốt, sẵn 

sàng của cán bộ và sinh viên khi dạy-học trực tuyến được vận hành.  

Theo chia sẻ của giảng viên trường nghề tham gia khảo sát, nhà trường đã sử dụng nền 

tảng dạy học trực tuyến Microsoft Teams và cung cấp cho cán bộ giảng viên và học sinh-

sinh viên các chương trình đào tạo và hướng dẫn cần thiết và đầy đủ về cách chuyển đổi từ 

phương thức giảng dạy thông thường sang giảng dạy kỹ thuật số, cách sử dụng các công cụ 

điện tử để xây dựng giáo án, cách sử dụng thành công các nền tảng để quản lý các hoạt động 

dạy-học, kiểm tra và đánh giá, các kỹ năng cần thiết để tương tác hiệu quả với người học và 

cộng tác với đồng nghiệp trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng. Có thể cho 

rằng sự hài lòng của giảng viên đối với cách thức phản ứng và việc áp dụng công nghệ trực 

tuyến để dạy và học của trường là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy 

trực tuyến của họ, điều này trùng hợp với kết luận của các nghiên cứu liên quan (ví dụ: [18, 

4]). Phát hiện này cũng phù hợp với nội dung nghiên cứu của Koehler và cộng sự [10] về lợi 

ích của kiến thức công nghệ của giảng viên về cách sử dụng công nghệ để hỗ trợ giảng dạy 

và học tập hiệu quả. 

Mặc dù gặp một số khó khăn khi bắt đầu triển khai giảng dạy trực tuyến (giá trị trung 

bình = 3,9) nhưng giảng viên vẫn tin rằng hệ thống trực tuyến đã giúp cải thiện không chỉ 

hiệu quả và tính đa dạng của các hoạt động dạy học (giá trị trung bình phát biểu 10 là 3,8) 

mà còn nâng cao sự chăm chỉ, tham gia học tập và các kỹ năng mềm của sinh viên trong quá 

trình học trực tuyến (Giá trị trung bình các phát biểu 15,16 và 17 đều 3,5 trở lên). Điều này 

cũng được nhấn mạnh trong bảy nguyên tắc giảng dạy hiệu quả trong giáo dục đại học của 

Chickering & Gamson [12], trong đó việc trao đổi và hợp tác giữa sinh viên được phát triển 

và các kỹ thuật học tập được sử dụng tích cực trong quá trình dạy và học tiếng Anh trên web. 

Hơn nữa, giảng viên tham gia nghiên cứu cũng đánh giá rằng hệ thống dạy học trực tuyến 

không chỉ giúp duy trì việc dạy và học tiếng Anh bình thường mà còn đảm bảo truyền tải 

hiệu quả kiến thức tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình học (giá trị trung bình của phát 

biểu 16 là 3,7). Nó cũng giúp thúc đẩy sự tương tác hiệu quả và nhanh chóng giữa giảng viên 

và sinh viên (giá trị trung bình của phát biểu 12 là 3,8) cũng như các cách tiếp cận đa dạng 

để giảng viên đánh giá việc học của sinh viên (giá trị trung bình của phát biểu 13 là 3,8). Vì 

vậy, những người tham gia khảo sát hoàn toàn đồng ý với phát biểu về tính phù hợp của dạy-

học trực tuyến trong tình hình khẩn cấp như dịch bệnh cũng như tính phù hợp của phương 

pháp này trong thời đại số (giá trị trung bình phát biểu 19 là 4,8). Từ đó, họ đồng tình với đề 

xuất “Nên duy trì dạy-học trực tuyến để đáp ứng xu thế giáo dục 4.0, xu thế thời đại số” (giá 

trị trung bình phát biểu 20 là 4,0). Mặc dù nhóm tác giả quan sát thấy một số đánh giá khác 

nhau giữa những người được khảo sát được thể hiện trong độ lệch chuẩn, các giá trị nhỏ nhất 

và giá trị lớn nhất, nhưng giá trị trung bình cao trong khoảng trên 3,5 rõ ràng cho thấy sự 

đánh giá tích cực của giảng viên về hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh trực tuyến tại 

trường cao đẳng nghề được khảo sát.  

Tóm lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra hiệu quả của giảng dạy tiếng Anh trực tuyến tại một 

trường cao đẳng nghề ở miền trung Việt Nam. Qua nghiên cứu, có thể thấy rằng phương 

pháp này giúp đẩy nhanh quá trình truyền tải kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh, thúc đẩy sự 

tham gia của người học và giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên, đổi mới phương pháp 
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giảng dạy của giảng viên và tăng cường sự hợp tác giữa các đồng nghiệp. Những phát hiện 

này phù hợp với các đặc tính được nhấn mạnh về hiệu quả của giáo dục trực tuyến theo học 

thuyết của Chickering và Gamson [12], Koehler và cộng sự [10] và Hubbard [13] chung quy 

về cách thức phối hợp công nghệ, nghiệp vụ sư phạm và kiến thức ngôn ngữ để tối ưu việc 

sử dụng công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ. 

5. KẾT LUẬN 

Số liệu của nghiên cứu này phần nào làm rõ thực tế rằng giảng dạy trực tuyến đã trở 

thành một kênh quan trọng trong giáo dục tiếng Anh trong tình hình khẩn cấp và trong thời 

đại số hóa. Với những tiến bộ của công nghệ và việc sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị 

công nghệ cao trong kỷ nguyên số, các nền tảng trực tuyến có khả năng hoạt động như một 

phương pháp bền vững, hiệu quả và quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục tiếng Anh hiện nay 

và sau này. Do đó, các giảng viên giảng dạy ngoại ngữ sẽ phải không ngừng trang bị cho bản 

thân các công cụ công nghệ cao, năng lực số và phương pháp sư phạm phù hợp để sẵn sàng 

cho việc giảng dạy tiếng Anh trực tuyến dựa trên nền tảng số, để không chỉ đáp ứng các tình 

huống khẩn cấp mà còn trong bối cảnh kỷ nguyên số như hiện nay. 

Tóm lại, tuy đây là nghiên cứu điển hình về hiệu quả dạy học tiếng Anh trực tuyến 

được thực hiện tại một đơn vị giáo dục nghề nghiệp nhưng kết quả nghiên cứu có ý nghĩa 

quan trọng cho giảng viên và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục tiếng 

Anh nói chung. Đặc biệt, nghiên cứu nhấn mạnh tiềm năng của việc dạy tiếng Anh trực 

tuyến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và linh hoạt trong giáo dục tại trường cao đẳng 

nghề. Người học ở những vị trí địa lý khác nhau vẫn có thể thuận lợi duy trì học tập qua hình 

thức trực tuyến trong bất cứ tình huống nào. Bên cạnh đó, nghiên cứu nhấn mạnh các chiến 

lược sư phạm mới có thể được sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh trực tuyến chẳng hạn như 

sử dụng các nguồn tài nguyên đa phương tiện, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ tương tác 

và các phương pháp kiểm tra đánh giá thay thế. Những điều chỉnh này có thể thúc đẩy các 

trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả hơn, đồng thời khuyến khích tính tự chủ của người 

học. Vì thế, kết quả nghiên cứu giúp định hình thực tiễn giảng dạy, quyết định chính sách và 

định hướng tương lai của giáo dục nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, một số hạn chế nhất định của đề tài như phạm vi nghiên cứu và mẫu nghiên 

cứu khá nhỏ cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn, mở rộng phạm vi để thấy được 

bức tranh toàn diện về chủ đề này. Các nghiên cứu sau này có thể thực hiện theo hướng đánh 

giá tác động lâu dài của việc dạy tiếng Anh trực tuyến đối với sinh viên trường nghề, điều tra 

các kỹ năng công nghệ số và những thách thức trong việc tiếp cận, tận dụng triệt để lợi ích 

của giáo dục trực tuyến mà sinh viên và giảng viên trường nghề gặp phải, đồng thời khám 

phá các chiến lược hiệu quả để tập huấn, đào tạo giảng viên trường nghề vận dụng bền vững 

giảng dạy tiếng Anh trực tuyến trong kỷ nguyên giáo dục 4.0. 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF ONLINE ENGLISH TEACHING IN THE DIGITAL AGE - 

A CASE STUDY 

Ho Thi Quynh Nhu1*, Nguyen Thi Thu Hang2 
1Hue Industrial College 

2Hanoi Industrial Textile Garment University 

*Email: htqnhu@hueic.edu.vn  

The increasing technology advancement in recent years has highlighted the prominent 

position of online education, especially in the field of English language teaching. However, 

the effectiveness of applying online platforms in vocational training institutions remains 

vague. Therefore, this study aims to examine the efficacy of online English teaching based 

on the perspectives of English teachers at a vocational training institution in Central 

Vietnam. Data was collected through online questionnaires and individual interviews with 

ten English teachers who had used online teaching tools during the Covid-19 pandemic. 

Combining these two data collection methods, this study sheds light on the effectiveness of 

online teaching approach in promoting information transmission, improving learner 

engagement, enhancing teacher-student interaction, diversifying teaching methods, and 

encouraging peer collaboration. Hopefully, this study contributes to improving the 

effectiveness of online teaching, towards a sustainable and effective English teaching and 

learning method in the digital age of English education. 

Keywords: English language teaching, technological advancement, the effectiveness of online 

teaching and learning. 
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